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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số:            /TTr-BKHCN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           Hà Nội, ngày     tháng     năm 2013


Dự thảo
TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

một số điều của Luật khoa học và công nghệ
Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Chương trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ Dự thảo Nghị định này như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
Luật khoa học và công nghệ (KH&CN) được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ V thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, trong đó đã giao cho Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tổ chức xây dựng một số nghị định. Dự thảo Nghị định này được xây dựng theo hướng chỉ tập trung quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về tổ chức khoa học và công nghệ; xác định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Những nội dung khác Luật giao cho Chính phủ sẽ được hướng dẫn chi tiết thi hành tại các văn bản khác có liên quan (có Danh mục những nội dung cần hướng dẫn cụ thể kèm theo). Để bảo bảo đảm Luật KH&CN đi vào thực tiễn cuộc sống khi có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, việc ban hành Nghị định này là rất cần thiết. 

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên các quan điểm cơ bản sau đây:

1. Bám sát những nội dung Luật giao cho Chính phủ hướng dẫn thi hành đồng thời hướng dẫn một số nội khác phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN.
2. Kế thừa những quy định của Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ và các quy định pháp luật khác đã được thực tế kiểm nghiệm là phù hợp và khả thi.
3. Đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN.
4. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động KH&CN.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Ngay sau khi Luật KH&CN năm 2013 được thông qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Ban soạn thảo và tổ biên tập của Nghị định  với sự tham gia là đại diện các bộ, ngành liên quan, đồng thời phối hợp tích cực với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan rà soát nội dung của Luật để xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật KH&CN. 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức một số hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đề xin ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan, tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài công lập góp ý cho Dự thảo Nghị định.

Dự thảo Nghị định đã được các nhà khoa học, các chuyên gia pháp luật, đại diện các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các doanh nghiệp và cá nhân liên quan đóng góp ý kiến dưới nhiều hình thức khác nhau. Tiếp thu những ý kiến xác đáng, nội dung Dự thảo Nghị định đang dần được hoàn thiện để tương xứng với tinh thần đổi mới của đạo luật gốc trong lĩnh vực KH&CN.

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định này chủ yếu hướng dẫn một số nội dung quy định tại các Chương II, IV, V và VII của Luật khoa học và công nghệ giao cho Chính phủ hướng dẫn thi hành, đồng thời phục vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ Dự thảo Nghị định đã hướng dẫn thêm một số nội dung khác được quy định tại Luật (phụ lục các văn bản hướng dẫn thi hành Luật khoa học và công nghệ).
Dự thảo Nghị định gồm 46 điều. Ngoài quy định chung về đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh, Dự thảo Nghị định bao gồm các nội dung chính sau đây:

1. Về tổ chức khoa học và công nghệ (chương II)
Dự thảo Nghị định đã chi tiết hóa quy định của Luật KH&CN về điều kiện thành lập tổ chức KH&CN (Điều 3). Đặc biệt, Dự thảo Nghị định đã quy định rất chặt chẽ về điều kiện thành lập đối với tổ chức KH&CN công lập (Điều 4). Theo đó, ngoài các điều kiện chung, việc thành lập tổ chức KH&CN công lập còn phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đã được Thủ tướng phê duyệt, đồng thời phải có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với tổ chức KH&CN do cơ quan có thẩm quyền thành lập được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều 12 Luật KH&CN và tổ chức KH&CN do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương thành lập; ý kiến thẩm định của Sở KH&CN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với tổ chức KH&CN khác. Trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc thì Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng liên ngành để thẩm định, bao gồm các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia pháp lý, trong đó thành viên Hội đồng là đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ không quá 1/3.

Quy định như trong Dự thảo Nghị định sẽ khắc phục được tình trạng tùy tiện thành lập tổ chức KH&CN công lập khiến cho số lượng các tổ chức KH&CN thì đông, nhưng chất lượng thì không đảm bảo dẫn đến nhiều hệ lụy. Bên cạnh đó, việc quy định rõ theo phân cấp của Chính phủ trong việc thẩm định điều kiện thành lập tổ chức KH&CN công lập cũng là điểm mới giúp thắt chặt công tác quản lý.

Về vấn đề đăng ký hoạt động của các tổ chức KH&CN, Điều 9 Dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN theo phân cấp của Chính phủ. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN cho tổ chức KH&CN do cơ quan có thẩm quyền thành lập được quy định tại điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều 12 Luật KH&CN, tổ chức KH&CN thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, tổ chức KH&CN có vốn đầu tư nước ngoài và tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học; Sở KH&CN cấp tỉnh nơi tổ chức KH&CN đặt trụ sở chính cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN cho các tổ chức KH&CN thuộc các trường hợp còn lại. Điều 10 Dự thảo Nghị định cũng đã quy định về trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động KH&CN.
Nhằm tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động của các tổ chức KH&CN, tránh tình trạng các tổ chức KH&CN thành lập nhưng không đăng ký hoạt động, Điều 11 Dự thảo Nghị định quy định, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thành lập, tổ chức khoa học và công nghệ phải đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổ chức khoa học và công nghệ chỉ được hoạt động khoa học và công nghệ sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký. Các tổ chức khoa học và công nghệ không thực hiện việc đăng ký hoạt động mà vẫn tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ thì ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn không được tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, không được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật từ kinh phí dành cho khoa học và công nghệ. 

Tại Chương này, Dự thảo Nghị định cũng đã hướng dẫn về vấn đề thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức KH&CN; trình tự, thủ tục thành lập tổ chức KH&CN công lập, tổ chức KH&CN ngoài công lập, tổ chức KH&CN có vốn nước ngoài; điều kiện, trình tự, thủ tục tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam thành lập tổ chức khoa học và công nghệ ở nước ngoài; hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN; điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN trong nước; điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức KH&CN nước ngoài; điều kiện, trình tự, thủ tục tổ chức KH&CN Việt Nam thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài; sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức KH&CN.

2. Về xác định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Chương III)
Chương này có 15 điều (từ Điều 21 đến Điều 35) chủ yếu tập trung hướng dẫn các vấn đề về hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia; nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp bộ; nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh; nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở; biện pháp khuyến khích đề xuất ý tưởng khoa học, nhiệm vụ khoa học và công nghệ; trình tự, thủ tục xác định, phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt; nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được giao trực tiếp; Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ; hoạt động của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ; tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập; trách nhiệm của thành viên Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập; kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước; hỗ trợ đối với hoạt động liên kết trong xác định, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
3. Về vấn đề chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thẩm quyền, trình tự, thủ tục thẩm định căn cứ khoa học và công nghệ, thẩm định công nghệ trong các dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội sử dụng ngân sách nhà nước (Chương IV)
Chương này có 06 điều (từ Điều 36 đến Điều 41), tập trung hướng dẫn về vấn đề các trường hợp giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; quyền và nghĩa vụ của tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; phân chia lợi nhuận khi sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; ứng dụng khoa học và công nghệ trong dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội sử dụng ngân sách nhà nước; thẩm quyền, trình tự, thủ tục thẩm định căn cứ khoa học và công nghệ, thẩm định công nghệ trong các dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.
4. Về vấn đề phát triển thị trường KH&CN (Chương V)
Để khẳng định chính sách của Nhà nước đầu tư xây dựng và phát triển thị trường KH&CN, Dự thảo Nghị định đã dành 01 chương (Chương V) để quy định các biện pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ và thành lập tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ.
5. Về hiệu lực thi hành (Chương VI)
Chương này có 03 điều (từ Điều 44 đến Điều 46) quy định về một số nội dung chuyển tiếp; hiệu lực thi hành và trách nhiệm hướng dẫn và thi hành. 
V. VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU CẦN XIN Ý KIẾN

1. Về mức hỗ trợ đối với hoạt động liên kết trong xác định, thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
- Có ý kiến cho rằng: Nghị định này chỉ nên quy định về mức trần hỗ trợ đối với hoạt động liên kết trong xác định, thực hiện nhiệm vụ KH&CN và đảm bảo phù hợp với tinh thần của Luật KH&CN. Các mức hỗ trợ cụ thể sẽ được cơ quan có thẩm quyền quyết định tùy vào từng trường hợp.

- Ý kiến khác cho rằng: Nghị định cần quy định cụ thể mức hỗ trợ cho từng trường hợp nhiệm vụ cụ thể. 
Bộ  Khoa học và Công nghệ xây dựng Dự thảo Nghị định theo loại ý kiến thứ nhất. 

 2. Về nguyên tắc phân chia lợi nhuận khi sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
- Có ý kiến cho rằng: Ngoài việc khẳng định tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu phân chia cho tác giả là 30% theo quy định của Luật KH&CN, Nghị định cần xây dựng nguyên tắc phân chia lợi nhuận khi sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước theo hướng tôn trọng thỏa thuận giữa các bên, đồng thời quy định mức trần tỷ lệ lợi nhuận phân chia cho đại diện chủ sở hữu nhà nước, tổ chức chủ trì và người môi giới.

- Ý kiến khác cho rằng: Nghị định cần ấn định cụ thể tỷ lệ phân chia lợi nhuận cho tác giả, đại diện chủ sở hữu, cơ quan chủ trì, người môi giới khi sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Dự thảo Nghị định theo loại ý kiến thứ nhất.
Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, PC.
	BỘ TRƯỞNG

 Nguyễn Quân



DANH MỤC NHỮNG NỘI DUNG CẦN HƯỚNG DẪN TRONG 

LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Những điều Luật khoa học và công nghệ giao Chính phủ hướng dẫn: 21 điều, bao gồm: Điều 11, Điều 12, Điều 15, Điều 19, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 30, Điều 32, Điều 41, Điều 43, Điều 46, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 58, Điều 60, Điều 63, Điều 68 và Điều 77. 

Trong đó: 

1. Nghị định chung (thay thế NĐ 81/2002/NĐ-CP) sẽ hướng dẫn chủ yếu các điều:

· Điều 11. Điều kiện thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

· Điều 12. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể tổ chức khoa học và công nghệ

· Điều 15. Văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

· Điều 25. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ

· Điều 30. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được giao trực tiếp

· Điều 32. Liên kết xác định và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

· Điều 41. Quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

· Điều 43. Phân chia lợi nhuận khi sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

· Điều 46. Ứng dụng khoa học và công nghệ trong dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội

Ngoài những điều trên, Nghị định sẽ hướng dẫn những nội dung phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước liên quan đến tổ chức khoa học và công nghệ; nhiệm vụ khoa học và công nghệ; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ.
2. Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ sẽ hướng dẫn chủ yếu Chương VI của Luật KH&CN, cụ thể như sau:

· Điều 52. Áp dụng khoán chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
· Điều 53. Cấp, sử dụng, quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

· Điều 54. Cơ chế đầu tư đặc biệt thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt

· Điều 58. Ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

· Điều 63. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Ngoài những điều trên, Nghị định sẽ hướng dẫn những nội dung phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước liên quan đến cơ chế đầu tư, tài chính cho KH&CN.

3. Nghị định quy định về việc sử dụng, trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ sẽ hướng dẫn chủ yếu các điều:

· Điều 19. Chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ

· Điều 22. Đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài về khoa học và công nghệ

· Điều 23. Ưu đãi trong việc sử dụng nhân lực, nhân tài khoa học và công nghệ

Ngoài những điều trên, Nghị định sẽ hướng dẫn những nội dung phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước liên quan đến nhân lực KH&CN.

4. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ về thành lập Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, Nghị định số 201/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn, Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ về thông tin khoa học và công nghệ, Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29/03/2006 của Chính phủ về thống kê khoa học và công nghệ sẽ hướng dẫn chủ yếu Điều 60 (Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia) và Điều 68 (Xây dựng hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia và thống kê về khoa học và công nghệ). 
5. Nghị định quy định về giải thưởng khoa học và công nghệ sẽ hướng dẫn chủ yếu Điều 77 - Danh hiệu vinh dự Nhà nước, khen thưởng và giải thưởng về khoa học và công nghệ.
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